UNIT 7: MOVIES
Lesson 1

I. New words:

1. action (n): phim hành động

2. animated (a): hoạt hình

3. comedy (n): phim hài

4. drama (n): phim chính kịch

5. horror (n): phim kinh dị

6. science fiction (n): phim khoa học viễn tưởng

II. Grammar:  Preposition of time

	Giới từ
	Thời gian
	Ví dụ

	On (vào)
	Các ngày trong tuần, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể, cụm từ cố định.
	- on Monday: Vào ngày thứ 2
- on 10 March: vào ngày 10 tháng 3
- on 10 March 2019: vào ngày 10 tháng 3 năm 2019
- on Christmas Day: vào ngày lễ giáng sinh.
- on time: đúng giờ, chính xác.

	At (vào lúc)
	Thời gian trong ngày, các dịp lễ, cụm từ cố định.
	- at 10 o’clock: lúc 10 giờ đúng
- at midnight: vào giữa đêm
- at Christmas: vào dịp giáng sinh
- at the same time: cùng lúc
- at the end of this year: cuối năm nay
- at the beginning of this year: đầu năm nay
- at the moment = at the present: ngày bây giờ

	In (trong, vào)
	Tháng, năm, mùa, thập niên, thập kỉ, các buổi trong ngày (trừ at night), cụm từ cố định.
	- in January: vào tháng 1
- in 2010: vào năm 2010
- in summer: vào mùa hè
- in the 1960s: vòa những năm 1960.
- in the morning: vào buổi sáng.
- in time: đúng lúc, kịp lúc
- in the end: cuối cùng


Lesson 2
II. New words:

7. Awful (a): kinh khủng
8. Boring (a): chán

9. Exciting (a): thú vị

10. Fantastic (a): tuyệt vời

11. Funny (a): hài hước

12. Great (a): tuyệt vời

13. Sad (a): buồn

14. Terrible (a): khủng khiếp
III. Grammar:  Simple past “To be”
Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một sự việc, một hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.
· Affirmatives:

Ex: I was happy.

                The film was exciting.


       They were sad.

· Negatives:

Ex: I was not (wasn’t) happy.

                The film was not (wasn’t) exciting.


       They were not (weren’t) sad.

· Interrogatives:

Ex: Was I happy?

                Was the film exciting?


       Were they sad?[image: image1.png]



I/He/She/It    + was …


We/ You/ They  + were …





I/He/She/It    + was not (wasn’t)…


We/ You/ They  + were not (weren’t)…





Was + I/He/She/It    +  …?


Were + We/ You/ They  + …?








